
PHÒNG ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Tên Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Anh Anh *******715

2 Nguyễn Quang Anh Anh *******490

3 Nguyễn Thị Thảo Anh Anh *******929

4 Lê Thị Vân Anh Anh *******798

5 Bùi Thị Kim Anh Anh *******254

6 Nguyễn Thị Kim Anh Anh *******007

7 Bùi Thị Lan Anh Anh *******980

8 Dương Thị Châu Anh Anh *******616

9 Nguyễn Thị Huyền Anh Anh *******104 CK Thủ Đô

10 Vũ Tuấn Anh Anh *******589 CK Thủ Đô

11 Trịnh Tuấn Anh Anh *******168

12 Lê Thị Vân Anh Anh *******123

13 Đặng Thị Hoàng Anh Anh *******566

14 Nguyễn Ngọc Anh Anh *******679

15 Nguyễn Quốc Bảo Bảo VCB

16 Nguyễn Thị Bình Bình *******658

17 Đào Văn Bốn Bốn *******989

18 Đặng Thị Minh Châu Châu *******456

19 Nguyễn Linh Chi Chi *******868

20 Nguyễn Hà Chi  Chi *******933 ASEAN

21 Nguyễn Văn Chiến Chiến *******757

22 Nguyễn Thị Thanh Chúc Chúc *******048

23 Lê Thị Cúc Cúc *******322

24 Nguyễn Phú Cường Cường *******813

25 Lê Mạnh Cường Cường *******309

26 Nguyễn Cao Cường Cường *******806

27 Nguyễn Thị Diệp Diệp *******947

28 Hà Văn Điệp Điệp *******436

29 Trần Hữu Đoàn Đoàn SHS

30 Nguyễn Văn Đồng Đồng *******386

31 Vũ Anh Đức Đức *******209

32 Nguyễn Ngọc Đức Đức *******979

33 Hoàng Minh Đức Đức *******458

34 Hoàng Minh Đức Đức SHS

35 Nguyễn Phương Dung Dung *******803

36 Lê Thị Dung Dung *******330 CK EVEREST

DANH SÁCH HỌC VIÊN

"Phân tích và đầu tư chứng khoán"

LỚP 1: MÃ LỚP: PT052024



37 Đỗ Thùy Dung Dung *******367

38 Phạm Thị Dung Dung *******138

39 Lê Tuấn Dũng Dũng *******299

40 Trần Trung Dũng Dũng *******180

41 Phạm Thị Ánh Dương Dương *******885

42 Nguyễn Đức Dương Dương *******866

43 Nguyễn Huy Dương Dương *******965

44 Nguyễn Thị Thùy Dương Dương *******444 CK Thủ Đô

45 Phạm Minh Dương Dương *******885

46 Phạm Thái Bình Dương Dương *******995

47 Hoàng Đặng Dương Dương *******001

48 Nguyễn Mạnh Duy Duy *******965

49 Hoàng Đức Duy Duy *******866

50 Vũ Thị Duyên Duyên *******935 SHS

51 Nguyễn Thùy Duyên Duyên *******737

52 Bùi Thị Hương Giang Giang *******157

53 Lê Hồng Giang Giang *******894

54 Lê Thị Hoàng Giang Giang *******749

55 Bùi Văn Hà Hà *******130

56 Nguyễn Thanh Hà Hà *******608

57 Lương Ngọc Hà Hà *******888 VIB

58 Đào Thị Thu Hà Hà *******2333

59 Phạm Ngọc Hà Hà *******556

60 Đào Thị Thúy Hà Hà *******829

61 Đoàn Thị Hồng Hải Hải *******477

62 Bùi Minh Hải Hải *******789

63 Đỗ Thị Hồng Hải Hải *******268

64 Nguyễn Quang Hân Hân *******281

65 Phan Duy Hân Hân *******186

66 Sầm Minh Hằng Hằng *******999

67 Tạ Thị Hạnh Hạnh *******938

68 Dương Văn Hạnh Hạnh SHS

69 Nguyễn Thu Hiền Hiền *******199

70 Vũ Thị Hiền Hiền *******376

71 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu CK Rồng việt

72 Nguyễn Công Hiếu Hiếu *******386

73 Vũ Việt Hiếu Hiếu *******428

74 Đặng Diệu Hoa Hoa *******032

75 Đặng Xuân Hoà Hòa *******296

76 Đặng Thị Mai Hoa Hoa VIB

77 Nguyễn Thị Bích Hoa Hoa *******863

78 Thẩm Kim Hoàn Hoàn *******243 VCB

79 Lương Văn Hoàn Hoàn *******866 QL Quy MB



80 Nguyễn Quốc Hoàng Hoàng *******686

81 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng *******393

82 Đàm Minh Hoàng Hoàng *******099

83 Nguyễn Thị Hơn Hơn *******611

84 Nguyễn Thị Minh Huệ Huệ *******084

85 Phạm Đinh Mạnh Hùng Hùng *******655

86 Ngô Xuân Hùng Hùng *******225

87 Trần Duy Hưng Hưng *******666

88 Khuất Thị Hương Hương *******586

89 Trần Thị Hương Hương *******817

90 Nguyễn Liên Hương Hương *******336

91 Nguyễn Thu Hương Hương *******393

92 Lê Thị Hương Hương *******238

93 Mai Thị Thanh Hương Hương *******933

94 Phạm Quang Huy Huy *******266

95 Nguyễn Quang Huy Huy *******989

96 Cao Quốc Huy Huy *******098

97 Khúc Thị Thu Huyền Huyền *******605

98 Nguyễn Thị Minh Huyền Huyền *******476

99 Đỗ Thị Thương Huyền Huyền *******368

100 Lã Minh Huyền Huyền *******565

101 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Huyền *******899

102 Trần Văn Huỳnh Huỳnh *******886

103 Lưu Xuân Kê Kê *******999

104 Phan Quang Khải Khải *******086

105 Vũ Văn Khải Khải *******747

106 Phan Hữu Khang Khang *******998

107 Lê Hoàng Khanh Khanh *******888

108 Đặng Thị Bảo Khanh Khanh *******196

109 Bùi Công Khanh Khanh *******889

110 Lê Quốc Khánh Khánh *******208 SHS

111 Nguyễn Quốc Khánh Khánh *******113

112 Trần Trung Kiên Kiên *******868

113 Phạm Văn Kiên Kiên *******329

114 Trần Thị Lan Lan *******895

115 Vũ Hoàng Lan Lan *******199

116 Vũ Tuyết Lê Lê *******376

117 Phạm Đức Liêm Liêm *******922

118 Nguyễn Thị Liên Liên *******597

119 Tưởng Thị Liên Liên *******955

120 Nguyễn Thị Phương Liên Liên *******384

121 Trần Diệu Linh Linh DNSE

122 Vũ Thùy Linh Linh *******193



123 Lê Mai Linh Linh *******850

124 Vũ Thùy Linh Linh

125 Vũ Hoàng Linh Linh *******618

126 Nguyễn Gia Linh Linh *******032

127 Hà Thị Hoài Linh Linh *******596

128 Nguyễn Thu Linh Linh VIB

129 Nguyễn Đức Linh Linh *******335

130 Trần Thùy Linh Linh *******968

131 Đặng Tú Linh Linh *******589 CK Thủ Đô

132 Đặng Bá Linh Linh *******866

133 Phạm Phương Linh Linh *******470

134 Đặng Khánh Linh Linh VCB

135 Nguyễn Thị Linh Linh *******416

136 Đào Mai Linh Linh *******186

137 Phạm Hoài Linh Linh *******229

138 Hoàng Thị Thùy Linh Linh *******389

139 Vũ Thị Tuyết Loan Loan *******187

140 Ngô Thị Phương Loan Loan *******824

141 Nguyễn Thanh Loan Loan *******730

142 Đinh Việt Lương Lương *******528

143 Nguyễn Tiến Lương Lương *******818

144 Đào Thị Cẩm Ly Ly *******060

145 Nguyễn Thị Ngọc Mai Mai *******595

146 Phan Ngọc Nhật Mai Mai *******985

147 Vũ Ngọc Mai Mai *******897

148 Phạm Thị Ngọc Mai Mai *******700

149 Vi Văn Minh Minh *******286

150 Trương Quang Minh Minh *******7904

151 Hoàng Ngọc Minh Minh *******199

152 Hoàng Văn Minh Minh *******195

153 Hà Việt Nam Nam *******352

154 Nguyễn Văn Nam Nam *******391

155 Ngô Sơn Nam Nam *******427 VCB

156 Nguyễn Thị Thanh Nga Nga *******034

157 Đỗ Thị Thanh Nga Nga *******912

158 Giang Thị Thúy Nga Nga *******251

159 Nguyễn Phương Nga Nga VCB

160 Đoàn Kim Ngân Ngân KBSV

161 Đỗ Nho Nghĩa Nghĩa *******777

162 Nguyễn Hồng Nghĩa Nghĩa *******789

163 Nguyễn Hồng Ngọc Ngọc *******822

164 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc *******246

165 Trần Thị Nguyệt Nguyệt *******391



166 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhàn *******866

167 Phạm Thị Nhàn Nhàn *******079

168 Vũ Thị Tiểu Nhi Nhi *******854

169 Đỗ Thị Hồng Nhung Nhung *******842

170 Nguyễn Thi Tuyết Nhung Nhung

171 Lê Thị Hồng Nhung Nhung SHS

172 Nguyễn Tuấn Ninh Ninh *******896

173 Trịnh Công Phi Phi *******510

174 Vũ Tiến Phong Phong *******368

175 Trần Tấn Phong Phong VCB

176 Nguyễn Minh Phú Phú *******844

177 Hà Minh Phú Phú *******688

178 Trần Minh Phú Phú *******858

179 Nguyễn Thị Thu Phương Phương *******274

180 Nguyễn Thị Phương Phương *******222

181 Lại Duy Phương Phương *******986

182 Hoàng Phương Phương *******999

183 Đào Minh Phương Phương *******589 CK Thủ Đô

184 Phạm Thị Mai Phương Phương *******405

185 Nguyễn Văn Quân Quân *******089

186 Cao Ngọc Quân Quân CK Rồng việt

187 Nguyễn Hồng Quân Quân *******511

188 Hoàng Ngọc Quang Quang *******182

189 Lê Bá Nhật Quang Quang *******134

190 Đào Duy Quang Quang *******995

191 Dương Văn Quyết Quyết *******883

192 Hoàng Như Quỳnh Quỳnh *******751

193 Nguyễn Thị Như Quỳnh Quỳnh *******978

194 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh SHS

195 Chử Thị Mai Quỳnh Quỳnh *******175

196 Dương Hồng Sơn Sơn

197 Nguyễn Duy Tân Tân SHS

198 Trần Việt Tân Tân *******884

199 Nguyễn Duy Thái Thái *******998

200 Nguyễn Đức Thắng Thắng *******463

201 Vũ Xuân Thắng Thắng *******393

202 Nguyễn Thành Thắng Thắng *******408

203 Cao Minh Thắng Thắng *******930 VIB

204 Ngô Đắc Thắng Thắng *******957

205 Phạm Ngọc Thắng Thắng *******126

206 Nguyễn Hải Thanh Thanh *******221

207 Vũ Trịnh Phương Thanh Thanh *******899

208 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh *******196



209 Nguyễn Thị Thanh Thanh *******188

210 Vũ Minh Thành Thành *******681

211 Nguyễn Văn Thái Thái *******339

212 Phan Văn Thành Thành *******45

213 Nguyễn Trung Thành Thành *******726

214 Đào Công Thảo Thao *******381

215 Vũ Thanh Thảo Thảo *******866

216 Trịnh Phương Thảo Thảo *******564 VIB

217 Đặng Thị Thảo Thảo *******429

218 Nguyễn Thị The The *******984

219 Lê Khắc Thế Thế *******089

220 Nguyễn Đức Thiện Thiện *******229

221 Nguyễn Huyền Thương Thương *******397

222 Nguyễn Thị Bích Thùy Thùy *******198

223 Trần Thu Thủy Thủy *******885

224 Đặng Thị Thu Thủy Thủy SHS

225 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủy *******714 VIB

226 Bùi Thu Thủy Thủy VCB

227 Chu Thị Kim Tiến Tiến *******344

228 Bùi Minh Tiến Tiến *******969

229 Tại Duy Tiến Tiến *******810 VIB

230 Đỗ Quyết Tiến Tiến *******386

231 Lê Nguyễn Chi Toản Toản *******888

232 Thân Văn Toàn Toàn *******777

233 Nguyen Thi Tới Tới *******740

234 Đào Ngọc Trâm Trâm *******394 DNSE

235 Phạm Thị Huyền Trâm Trâm CK ASEAN

236 Phạm Thị Ngọc Trâm Trâm *******627 CK Thủ Đô

237 Nguyễn Thị Minh Trang Trang *******730

238 Nguyễn Thị Huyền Trang Trang *******855

239 Phạm Thị Thùy Trang Trang *******551

240 Lê Thị Thu Trang Trang *******589 CK Thủ Đô

241 Nguyễn Thị Thùy Trang Trang *******425

242 Ngô Thị Huyền Trang Trang *******387

243 Lê Đức Trung Trung *******989

244 Trần Đình Trung Trung *******340

245 Hoàng Ngọc Trường Trường *******685

246 Phạm Xuân Trường Trường VCB

247 Nguyễn Anh Tú Tú *******922

248 Đồng Minh Tuấn Tuấn *******892

249 Lý Ngọc Tuấn Tuấn *******481

250 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn *******939

251 Nguyễn Ngọc Tuấn Tuấn *******175



252 Lê Thanh Tùng Tùng *******100

253 Trần Đức Tùng Tùng *******095

254 Đỗ Thanh Tùng Tùng CK Rồng việt

255 Nguyễn Phú Tùng Tùng *******868

256 Đoàn Thanh Tùng Tùng *******889

257 Hồ Xuân Tường Tường *******593

258 Nguyễn Văn Tuyên Tuyên *******222

259 Vũ Thị Thu Uyên Uyên *******258

260 Nguyễn Thị Tường Vân Vân *******566

261 Phạm Thị Thúy Vân Vân *******366

262 Nguyễn Phan Tường Vi Vi *******366

263 Nguyễn Thị Viễn Viễn *******866

264 Vũ Văn Vinh Vinh *******886

265 Nguyễn Viết Xuân Xuân *******215

266 Nguyễn Thị Thanh Xuân Xuân *******345

267 Đinh Thị Yến Yến *******102

268 Nguyễn Thị Hoàng Yến Yến *******939

269 Phạm Thị Hải Yến Yến *******273


